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VIẾT ỞNGA 
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NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Viết ở Nga 


Cùng bạn đọc thân mêền! 


Năm 1954, sau chiên thắng lịch sử của quân và dân 
ta tại chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi, một SỐ thiêu 
sinh quân đang ở tuôi thiêu niên, được cử đi học tiếng Nga 
tại Mátxcơva. Sau đó tôi được đào tạo theo chuyên ngành 
hoá tại Trường Đại học Hoá 6 năm. Về nước công tác một 
thời gian tôi lại được cử đi học thêm 3 năm sau bậc đại học 
về ngành Hoá dâu tại Nôvôxibiêc - thủ phủ của xứ Xibêri 
ø1á lạnh. 


Thời đó, du học sinh Việt Nam tại Liên Xô chưa 
nhiêu. Chúng tôi được nhân dân nước bạn cư xử rât thân 
thiệt, chăm sóc tận tình, chu đáo. 


Tôi còn nhớ, một lần vào giữa mùa đông, trên một 
chuyên xe điện, tôi được một bà mẹ Nga giúi cho một đôi 
bít tất len rất dây. Bà nói: “Mẹ thường đi cùng chuyên xe 
điện này với con, để ý thây con có đôi bít tất mỏng quá, 
không chồng chọi được cái rét của nước Nga đâu! Mẹ đan 
tặng con đôi bít tât này”. 
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Trân Quân Ngọc 
Tôi vô cùng cảm động. Đêm ấy tôi đã ghi trong nhật 


Cảm ơn mẹ tặng tất len. 
Chắc nhiêu đêm me bên đèn thức đan? 
Con xa người mẹ Việt Nam, 
Sang đây lại có vô vàn mẹ Nga, 
Cũng tình thương ây bao Ìa, 
Trong như nguôn suối chảy ra, hẹp! ngào... 
Cứ như thê, những bài thơ viết về những kỷ niệm 


của một thời tuôi trẻ cứ dây lên theo năm tháng, tới cả trăm 
bài. 


Trong tập thơ này, tôi chọn khoảng một nửa sắp xếp 
theo thứ tự thời gian. Phân lớn những bài thơ được việt vê 
con người và đât nước Nga, về Liên Xô, nhưng cũng có 
những bài việt vê một sự kiện nào đó, diễn ra ở quê hương 
hay tại một nơi nào đó ngoài nước Nøa. 


lôi tin răng những ai từng có dịp học tập, công tác, 
thăm viêng, tìm hiểu về con người Nga nhân hậu và quả 
cảm, vê đất nước Nga bao la và giàu đẹp, đêu giữ lại trong 
trái tm mình những ký niệm thân thương, cao quý không 
thề nào quên. 


Tác gia 
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Viết ở Nga 


Khi mùa xuân trở lại 
Tặng Hô Quí Đạo 


Tôi yêu Mạc Tư Khoa 
Khi mùa xuân trở lại 
Rừng bạch dương thướt tha 


CiộI năng vàng mề mải 


Yêu những khúc đường mòn 
Chạy bên bờ sông rộng 
Yêu rừng cây xanh non 


Trong gió xuân lay động. 


Bạn đã có khi nào 
Mùa xuân nghe chìm hót, 
Bản giao hưởng rừng Nga 


Làm hôn ta dịu ngọt? 
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Trân Quân Ngọc 


Hay đã có bao giờ 
Nghe khúc dân ca cô 
Như tiếng nước Nøa xưa 


Trong một căn nhà gỗ? 


Hoặc đã gặp một lần 
Em gái Nøa nho nhỏ 
Tìm hái những hoa xuân 


Giữa mênh mông đông cỏ? 


Mùa xuân Mạc Tư Khoa 
Năng ngập vàng trời đât, 
Bỗng thây chút hôn Nga 
Tràn vào lòng ngây ngất. 


Mạc Tìit Khoa, 6-196 Ì 
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Viết ở Nga 


Lân quân 


Cần thức học thi mới uống chè 
Chè càng pha đặc, uống càng mê 
Uống hoài, thức trắng đêm không ngủ 


Mất ngủ lại sinh oán nước chè! 


Những ngày học thi hết học kì I 
Matxcơva, 3l-]-1961 
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Viết ở Nga 


XÃ - ÊG 
Lân quân 


Cần thức học thi mới uỗng chè 
Chè càng pha đặc, uỗng càng mể 


Uống hoài, thức trắng đêm không ngủ 





Mất ngủ lại sinh oán nước chè! 





Những ngày học thi hết học kì I 
Matxcơva, 3]-Ï-1]96 Ï 
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Trán Quân Ngọc 


Câu chuyện trên xe điện 


- Mẹ ơi, mẹ được mây con? 
- Được ba đứa, giờ chăng còn mồng nao! 
- Mật vì bệnh tật hay sao? 


- Cả ba đêu giữa chiến hào hy sinh. 


Giờ thì mẹ sông một mình, 
Làm vườn, nhà ở ngoại thành, không xa... 
Tàu dừng, tôi bước xuông øa, 


Lòng còn dõI mãi mẹ già đơn cÔi. 


Matxcơva 
3-12-1961 


I0 
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Viết ở Nga 


Tuyết 


Tuyết rơi trăng đât, 
Tuyết bay đây trời, 
Hoa tuyết phơ phất, 


Hoa tuyết chơi vơi. 


Xòe hai bàn tay, 
Hứng từng bông tuyết, 
Thây lòng ngất ngây, 
Dịu dàng, tính khiết... 


II 
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Trân Quân Ngọc 


Tuyết bay mù trời, 
Tuyêt bay đây phô, 
Rơi trên mặt người, 


Trên vai, trên cô. 


Tuyết phủ trắng đất, 
Tuyết bay đây trời, 
Lòng ta ngây ngất, 
Hôn ta chơi vơi. 
Matxcơva, I-]1-1961 


Ngày tuyết bắt đâu rơi 
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Viết ở Nga 


Lêningrad 
Tặng Inna Krasova 
Nhớ không em những con đường 
Ta đi tuyết lạnh ng lường má em. 
Đêm nay anh thức thâu đêm 


Viết bài thơ tặng quê em diệu kỳ 


Kính chào người, thành Lênhn vĩ đại 
Xanh Pêtécbua, Pêtrôgrad` một thời, 
Pháo đài thép canh biển bờ vững chãi 


Ba trăm năm soi bóng nước trùng khơi. 


Xmônnưiˆ đó - tông hành dinh cách mạng 
Hun hút hành lang, thăm thăm bậc thêm. 
Đề nước Nøa vươn mình ra ánh sáng 
Lênin từng thức trắng bao đêm? 


' Lêningrad trước kia còn được gọi là Xanh Pêtécbua và Pêtrôgrad. 
: Điện Xmônnưi là nơi đặt tông hành dinh của cuộc Cách mạng tháng Mười 
năm 19]7. 

13 
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Trân Quân Ngọc 


Đây Bantích bao la sóng biếc 

Mặt trời lên rực rỡ cờ hông 

Hôn các anh, những thủy quân Xôviễt 
Con em của thủy thủ “Rạng Đông” 


Lêningrad đó, chín trăm ngày dũng mãnh” 
Như vua Pie quất ngựa chồm lên” 

Gạt đạn thù, đầu ngửng cao kiêu hãnh 

Triệu người dân - triệu người lính không tên 


Yêu sao những em bé khăn đỏ 
Cặp sách tới trường, ríu rít bước chân 


Các em ơi, nhớ không năm đó 


: — Ế _ — tf z x.— — T^ ^_ xin 
Bạn các em “mang nước tặng Hồng quân” ? 


' Chiến hạm “Rang Đông” (Avrora) đã băn những phát đại bác đâu tiên vào 
Cung điện “Mùa Đông”, mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917. 
? 900 ngày Lêningrad anh dũng chống lại sự vây hãm của phát xít Đức 
trong Đại chiên thê giới thứ 2. 
* Hình ảnh tượng đông tạc Pie Đại đề, người sáng lập thành phố. 
* Tên một bài hát nôi tiếng của thiếu nhi Liên Xô, kề chuyện một em bé 
mang nước uống ra chiến hào cho các chiến sĩ Hồng quân và đã anh dũng 
hy sinh. 

14 
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Viết ở Nga 
“Mùa đông” tựa cô gái Nga duyên dáng 
Đem áo choàng phủ trăng cỏ cây' 
Tôi bước giữa những lâu đài ngợp nắng, 
Mặt trời đông sưởi âm tuyêt ban mai. 


Kỳ diệu sao những bàn tay, khôi óc 
Của thời xưa và của thời nay. 
Trên mảnh đất lầy” bao lâu đài mọc 


Vời vợi tháp vàng vươn tới trời mây! 


Từ đât nước Việt Nam chiên đâu 
Được gặp Người như được thây tương lai. 
Lá cờ đỏ tháng Mười thắm máu 


Dẫn dắt chúng tôi những tháng năm dài. 


Thành LênIn ơi, mong người trẻ mãi, 
Mãi mãi xinh tươi, lộng lẫy, hào hoa, 
Niêm tự hào của nước Nga vĩ đại, 
Duyên dáng soI mình trên sóng Nêva. 
Lêningrad, ï-2-l962 
' Tên một bức tượng tả cảnh mùa đông nước Nga. 


ˆ Thành phố Lêningrad được xây dựng trên một vùng đất bùn lây của cửa 
sông Nêva. 


15 
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Trân Quân Ngọc 


Lời tạm biệt 


lặng mẹ ()garkova L.A. 


Thôi, con đi mẹ nhé, 
Mẹ ơi, mẹ đừng buôn. 
Con mãi là con mẹ 


Dù xa cách núi non. 


Anh về Inna nhé, 
Cười lên khi tiễn anh. 
Lau đi những giọt lệ 


Trong mắt em long lanh! 


l6 
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Viết ở Nga 


“Núi chăng có đôi chân 
Đành năm 1m một chô. 
Còn ta: mặc xa gần, 


Mặc biến trời cách trở”'. 


Xa rôi Lêningrad 

Thành phô của tình yêu, 
Chỉ mươi ngày gặp mặt 
Mà xa, nhớ bao nhiêu! 


Lêningrad, 2_2_10962 


' Theo ý một câu ngạn ngữ Nga. 
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Tràn Quân Ngọc 


Sao Bặc Đâu 


Đêm nào giữa lòng Tô quôc 
Ngăm sao Băc Đâu vời xa 
Lòng anh dạt dào mơ ước: 


Bao giờ tới được nước Nga? 


Đêm nay trời sao văng vặc., 
Mạc Tư Khoa tuyết ngừng rơi, 
Tìm quê qua sao phương Bắc, 
Lòng anh nhớ nước khôn nguôi! 
Matxcơva, 9-3-1962 


I8 
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Viết ở Nga 





Bao giờ 


Mặt sông băng phủ lớp dây 

Cây khô run rây 

Tuyết bay trăng trời 

Bao giờ tuyết lạnh ngừng rơi? 

Sông tan băng giá, 

Đâm chôi cây xanh? 

Xuân ơi, người hãy về nhanh 

Đề lòng vợi nhớ... màu xanh quê nhà. 
Me‹txcơva, ï8-3- 962 
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Trần Quân Ngọc 





Tiêng còi tàu đêm 


Nửa đêm anh chợt thức giắc 
Bông nghe còi vọng ngoài ga 
Vang trong đêm đen dày đặc 
Còi theo gió tuyết bay xa. 


Anh tưởng như những năm xưa 
Đang năm giữa lòng quê mẹ 
Nghe trong tiếng gió xa đưa 


Tiêng còi đêm khuya lặng lẽ. 


20 
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Viết ở Nga 


Thời gian vô cảm trôi qua 
Anh vân trở mình thao thức 
Tiêng còi vân réo ngoài ga 


Vang vào lòng anh rạo rực. 


Nao nao lòng tự nhủ lòng 
Còi tàu ga Kiép' đó 
Đâu phải tiếng còi thân quen 


Dặt dìu ngoài ga Hàng Cỏ. 


Nhưng vẫn không thê chợp mắt, 
Anh đành năm nghe tiêng còi, 
Tiêng còi đêm Nga réo rắt 

Gọi về quê Việt xa xôi... 


Matxcơva, 14-4-1962 


' Ga Kiếp: một ga xe lửa của thành phố Matxcơva. 
2I 


hftps://tieulun.hopto.org 


Trán Quân Ngọc 





X^.._* T. 
Đường chiêu 





Ôi trái tim hay biên nhớ thương 
Chiêu nay cuộn sóng nhớ quê hương 
Bao giờ về với tre xanh nhỉ 


Lại nhớ rừng Nga trắng bạch dương 


Đây, những rừng Nga, những rừng Nga 
Choàng khăn sương bạc lúc chiêu tà 
Bạch dương kiêu diễm khoe thân trăng 
Lần tóc xanh vờn gió thướt tha. 


22 
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Viết ở Nga 


Đây, những làng Nga, những làng Nga 
Như tô chim xinh xăn, hiên hòa 
Nhà ai mái mới tươi màu gỗ 


Cửa sô che rèm lâp ló hoa... 


Lòng ta như biên nhớ bao la, 
Chiêu nay cuộn sóng nhớ quê nhà. 
Bao giờ trở lại miền quê mẹ 


Lại nhớ rừng Nga, nhớ làng Nøa. 


Trên chuyên tàu 


Matxcơva-Alusta, 7-1962 


Hho 
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Trân Quân Ngọc 


Một mình 
Gưi T.D.N 


Biên Đen trăng tỏa lung linh 
Men con đường văng một mình anh đi. 
Hàng cây trắc bá lâm lì 
Buôn nghe sóng chuyện thâm thì trong đêm. 
(iờ này em ở đầu em? 
Thấy không trăng tỏa êm đềm biển khơi, 
Thấy không những cánh chim trời, 
Chao trong sương lạnh tìm nơi ân mình? 
Biên Đen trăng tỏa lung linh 
Men con đường vắng một mình anh đi. 
Alusta 
Bờ biển Hắc Hải 
17-7-1962 


24 
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Làng nhỏ ở Xibên — 1969 
Ký họa màu nước của Trân Quân Ngọc 
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Lang của các nghệ sĩ Mosfilm — 1962 
Ky họa máu nước của Trân Quân Ngọc 
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Viết ở Nga 


Biết bao giò gặp lại 


Gặp rồi người đi mãi 
Chỉ còn lại trong anh 
Như bao la Hắc Hải 


Đôi mặt nàng biêc xanh. 


Gặp rôi, người đi mất 
Chỉ còn lại trong anh 
Suối tóc vàng phơ phât 


Gội nắng chiêu long lanh. 


Gặp rôi, người đi mãi 
Giữa biên người bao la 
Biết bao giờ gặp lại 
HỡI người, em gái Nga? 
Bán đảo Crưm 


Š-1962 


Ai 
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Trần Quân Ngọc 


¬ạ. , ^^“ r1 + ! 
Giá nôi buôn cúa anh 


Trước công trường Lênin 
Chim pay về đoàn tụ 
Bên nhau chim năm im 


Mơ màng trong giâc ngủ. 


Một chàng tra1 qua đường 
Ôm thân cây lắc lắc 
Chim thảng thôt giật mình 


Bay lên trời tan tác. 


Giá nôi nhớ quê nhà 
Như chim kia có cánh, 
Anh nhờ em lắc mạnh 
Đề nỗi nhớ bay xa... 
Matxcova 


2-1963 
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Viết ở Nga 





Tên em 


Sáng ngôi xe buýt tới trường 
Ngày đông, âm ba mươi độ 
Tuyết băng đóng dày cửa số 


Anh hà hơi, việt tên em. 


Chiêu về lại gặp xe quen 

Tên em vẫn còn trên cửa, 

Tên người giờ thành ngọn lửa 
Sưởi lòng anh quãng đường xa. 


Matxcơva, 14-4-1963 


2Ï 
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Trân Quân Ngọc 


Phản xạ tình yêu 
(Hay câu hỏi gửi cụ Páplôp' ) 


Cứ mỗi lần đi qua phô ấy 
Đầu bỗng... quay và mắt bỗng... tìm 
Và ước ao phút giây được thây 


Một dáng người con đã yêu tin. 


Người tinh tường về khoa sinh học 

Xin cho con được hỏi một điêu: 

Phản xạ ây của đâu, của mắt 

Có gọi là “phản xạ... tình yêu ”? 
Matxcơva, 1964 


' IP Páplốp (1849-1936): nhà sinh lý học vĩ đại của Nga. Tác giả học thuyết “Phản 
xạ có điều kiện” (1903). Giải thưởng Nôben về y học (1904). 
28 
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Viết ở Nga 





Thăm quê hương Tônx(ôi 





Như tín đô hành hương vê đât Thánh 
Ngày đầu Xuân tôi đến với quê Người 
Đã qua rồi tuyết băng, giá lạnh 


Cây bên đường lâp lánh chôi tươi. 


Ôi đã sáu mươi năm rôi đó 
Rừng Tula không thây bóng Người 
Mà sao mỗi bụi cây, bờ cỏ 


Như vân còn âm bóng TônxIôi. 


Tôi muôn hỏi con đường mòn tĩnh lặng 
Gương hồ này từng soi bóng người xưa 
Và ngọn gió nơi đây âm nắng 

Từng vờn trên mái tóc bạc phơ? 


^9 
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Trân Quân Ngọc 


Có phai đây mái trường xưa cũ 
Bá tước Tônxtôi tặng trẻ nông nô? 
Nét bút ngây thơ còn ghi dòng chữ 


'“Tônxtôi ơI, cháu yêu Cụ vô bờ" 


Cả cuộc đời Người đơn sơ áo vải 
Muôn tự mình làm ra miệng mình ăn 
Cũng cuôc đât, đây cày mê mải 


Cùng nông nô chia nỗi nhọc nhắn. 


Mơ ước của Người giản đơn biết mây: 
Mỗi người dân đều no ấm, học hành, 
Nhưng tận cuối đời nhà văn chỉ thấy 


Đói nghèo và tăm tối vây quanh. 


Người đã chết trong một ga xép nhỏ 
Trong vòng tay người gI1úp việc trung thành 
Cả nước Nøa bàng hoàng, nức nở 
Đưa hôn Người về chỗn cao xanh... 
Jaxnala Poliana, 5-1964 
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Viết ở Nga 


Nghĩ bên mộ Tônxtôi 


Đâu có phải muốn thành người bất tử 
Chỉ việc năm trong lăng tâm nguy nga 
Những Pharaông' bạo tàn, hung dữ 


Chăng bao giờ được ngự giữa lòng ta. 


Đâu có phải muôn thành người vĩ đại 
Cứ đặt mộ mình cạnh mộ vĩ nhân 
Bọn tướng tá của Hítle cuông dại 


Cạnh mộ Tônxtôi đất cũng xí phân! 


Còn mộ Người dưới bóng sôi râm mát 

“Nâm đất sè sè””, không mộ chí tuôi tên, 

Sao bông làm tim ta đau thắt 

Khi dâng đoá hông, tôn phân mộ cao thêm. 

Jaxnala Poliana, 5-9644 

_Pharaông: vua của Ai Cập cô đại. 
“ Mây tên phátxít Đức bị tử thương ở mặt trận TuÌa trước khi chết đòi đặt 
mộ cạnh mộ Tônxtôi. Sau ngày chiên thăng, nhân dân đã dời những ngôi 
mộ của chúng ởi nơi khác. 


3 Theo ý thơ Nguyễn Du. 
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Trân Quân Ngọc 


Nguyên Văn Trôi 
Trích bài thơ dài về cái chết 
anh hùng của người thợ điện 


Nguyên Văn Trôi 


Tôi đi trong năng ban mai 

Mà như ởi giữa đường dài đêm sương 
Tuyết rơi phủ trăng bên đường 

Mà sao tôi thây tuyết vương máu đào 
Quanh tôi cười nói xôn xao 


Mà lòng tôi lệ ứa trào xót xa... 


Sáng qua giữa khám Chí Hòa 
Nguyễn Văn Trôi đã bước ra pháp trường, 
Chân còn nhức buốt vết thương, 


Ngâng đâu anh bước giữa phường ác ôn, 
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Mùa thu ngoại ô Matxcova —- 1962 
ký họa màu nước của Trân Quân Ngọc 





Sau vụ mùa ở Cuban — 1966 
Ký họa màu nước của Trần Quần Ngọc 


Viết ở Nga 


Bộ bà ba trăng ánh dương 

Anh ởđi ngời sáng giữa vườn rau xanh. 
Nhìn bây bôi bút bâu quanh 

Nhìn bọn lính ngụy xếp thành hàng đôi 
Lãm lăm súng nạp đạn rồi 


Anh cười bình thản, nụ cười khinh khi! 


Súng lên đạn, giặc shì trước bụng 
Lệnh: “Hàng đầu quỳ, súng chĩa lên!” 
Trôi' vung tay xé băng đen 

Mắt trừng thiêu lũ giặc hèn vây quanh, 
Rồi anh ngắm trời xanh quê Mẹ 
Những đám mây trắng nhẹ nhàng bay, 
Sài Gòn phượng đỏ hàng cây 


Điện anh thắp sáng nơi đây bao đèn... 


Qua báo chí nước ngoài, lúc đầu chúng tôi tưởng tên người đã hi sinh là 
Nguyễn Văn Trôi. Sau này mới được biết tên chính xác của anh là Nguyễn 
Văn Trỗi. 
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Trán Quân Ngọc 


Anh ưỡn ngực, dướn lên, nín thở 
Rôi thét to: “Hãy nhớ lời tôi!” 
Lời anh núi vọng, sóng dôi 


Thiêng liêng tha thiết như lời nước non! 


Còn phút sông anh còn đánh địch, 

Còn làm người xung kích tân công, 
Còn giây sôi sục máu hông, 

Còn mang Tổ quốc giữa lông tim xanh 
Súng Mỹ đã nhăm anh lạnh ngắt 

Anh còn kêu tên Bác ba lân, 

Mười viên đạn Mỹ xé thân, 


Anh còn vĩnh biệt hai lần “Việt Nam!” 


Ôi người thợ Việt Nam vĩ đại 

Chết đứng còn hơn phải sống quỳ! 
Đời đời lòng chúng tôi ghi 

Tên anh, người đã ngã vì quê hương... 


Matxcơva, i0-1964 
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Viết ở Nea 


Tiên đưa 





Em đứng trên boong tàu 
Mắt nhìn anh không chớp 
Biên xanh ngắt một màu, 


Mây chiêu bay lớp lớp. 


Tóc em vờn trong g1ó 
Đôi sợi bết trên môi, 
Hai mặt còn hoe đỏ, 


Em vẫn gượng mỉm cười. 


Còi thét vang mặt biên 
Thôi rôi! Tàu nhõ neo 
Từ từ rời xa bên, 


Con tàu mang em theo. 
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Trân Quân Ngọc 


Tàu xa tít ngoài khơi 
Anh còn trông theo mãi. 
Sóng biển trắng chân trời, 


Gió gâm vang Hắc Hải. 


Rồi biển thôi thết gào 
Lại hiền hòa tắm năng. 
Biên lòng anh sóng trào 
Có bao giờ im lắng? 
CŒêlendz!kR, Š-I1965 
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Việt ở Nga 


Thuyết tương đối 


Từ nhà anh tới nhà em nghìn thước 
Em tới thăm anh, anh tiễn em vê. 
Vượt đông rộng ta bên nhau sánh bước 


Ôi, con đường, sao anh thây ngăn ghê! 


Từ nhà em tới nhà anh nghìn thước 

Chia tay em, anh lặng lẽ quay vê. 

Trên đồng vắng riêng mình anh chậm bước 
Ôi, con đường, sao dài đặc, lê thê! 


Sfechtamak, lI-1965 
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Trần Quân Ngọc 


Gulnara! 


Tặng Dautôva Gulnara 


Anh đi, in những dấu chân 
Trên đông tuyệt phủ trăng ngân quê em, 
Lưng trời một mảnh trăng đêm 
Ánh vàng lạnh lẽo gieo trên xóm làng, 
Bạch dương buôn đứng mây hàng 
Gió đông rứt nốt lá vàng cuối thu. 
Anh đi. Bão tuyết mịt mù, 
Bên tai gió thôi vi vu, não nề, 
Bàng khuâng nhớ bạn, nhớ quê 
Gửi lòng theo gió bay về trăm nơi. 
Gulnara ân đâu rồi? 
Sao không tỏa sáng bâu trời đêm đông? 
Trắng ngân thảm tuyết mênh mông 
Anh đi, in dâu giữa lòng quê em... 
Sterhitamak, S-I 1-1965 


' Gulnara theo tiếng Tácta là Sao thân Vệ Nữ, các cô gái Tácta thường 
được cha mẹ đặt tên là Gulnara. 
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Viết ở Nga 


Lời chào Stéclitamác' 


Thôi chào nhé, Stéclitamác, 
Chào núi Đlinô”, già hói đỉnh đâu, 
Chào duyên dáng Askada” xanh ngắt, 


Cây đôi bờ soi bóng nước sông sâu. 


Khi anh đến rừng sang thu vàng rượi, 
Hôm nay vê đông phủ tuyết trắng phau. 
Thời gian tựa cánh chim bay vội, 


Đã trăm ngày thấm thoắt trôi mau. 


' §terlitamac — thành phố công nghiệp của nước Cộng hoà tự trị Baskiria 
được xây dựng từ năm 1766, nơi sinh viên chúng tôi thực tập tại khu Liên 
hợp lọc hoá dâu sau khi học hết năm thứ 5. 
° Núi Đlinô: thắng cảnh trong thành phô. 
° Sông Askada: con sông chính chảy qua thành phố. 

39 


hftps://tieulun.hopto.org 


Trân Quân Ngọc 


Thôi chào nhé những tháp cao vòi vọi 
Suốt ngày đêm tiếng máy chạy rì rầm. 
Rừng ống thép bốn mùa nhả khói, 


Hồi hả xe tàu, rộn rã bước chân. 


Anh hãnh diện được làm người đứng máy, 
Mặc bộ công nhân đây vết mỡ dầu, 
Tai đã thuộc từng âm thanh máy chạy 


Như anh từng quen nết chúng từ lầu. 


Thôi tạm biệt những anh, những chị 
Mới thân quen mà thương quí nhường bao! 
Những người thợ hiên lành, giản dị 


Những tâm lòng Nga nhân hậu, thanh cao. 


Chân núi Ural_ l]-]]I-1965 
Những ngày thực tập tại khu 
Liên hợp Hóa dâu Steclitamak 
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Năng sóm - 1965 
Ký họa sơn dâu của Trân Quân Ngọc 
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Quê hương của L. Tôxtôi - 1966 | 
Ký họa sơn dâu của Trân Quân Ngọc 





Viết ở Nga 


Măm cá mòi 
Thơ vui tặng bạn đông hương 


Xa quê, thiêu món măm tôm 

Ta đành thay thê băng cơm cá mồi. 
Kinki' mở hộp xong tôi 

Đem nghiên cùng tỏi một hôi nhừ xương, 
Sau thêm tiêu, ớt, chút đường. 


Nêu có thính, măm lên hương càng nông! 


Măm mòi ăn vậy đã ngon 
Với thịt ba chỉ, ai còn dám chê? 


Ở đây xa nước, xa quê 


* 
x 


Măm mòi ăn tạm, chờ về... măm tôm! 


Matxcơva, 7965 


-_ Kinki tiếng Việt là cá mòi. Người Nga đóng Kinki trong hộp, chỉ cho 
thêm muôi, dâu, không hê xử lý băng nhiệt độ. Kinki có vị khá tanh. Sinh 
viên Việt Nam dùng kinki chê biên thành măm, ăn thay món mắm tôm. 
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lrán Quân Ngọc 


Men tình yêu 


Nước lây từ suôi nguôn trong vắt 
Rượu rót từ bình, trong tựa năng mai. 
Hai chât lỏng nom bê ngoài đâu khác 


Nhưng chỉ rượu nông làm ta ngất say. 


Không men rượu, nước chỉ là nước lã 
Không tình yều, tim chỉ lọc máu người. 
Men tình yêu cho con tim tất cả: 

Giận dỗi, khóc cười, thương nhớ, buôn vui. 


Matxcơva, 1965 
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Việt ở Nga 


Gửi Anhia 


Nêu mai mốt không gặp anh đây nữa 
Anh đã trở về mảnh đất quê hương 

Anh trân trọng chia tim thành đôi nửa 
Một nửa đem về quê mẹ yêu thương 
Nửa còn lại xin dâng quê em đó 

Tặng nước Nga - Tô quốc thứ hai 

Và nêu máu tim anh còn thắm đỏ 

Lòng yêu Nga còn tươi mãi, không phan! 


Sfterhtamak, I1Š5-II-1965 
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Trần Quân Ngọc 


Dặn em gái 
Tặng Trần Quỳnh Châu 


Nhăm cho trúng điểm đen, em nhé 
Băn làm sao mười phát trúng mười 
Đê mai môt khi vê quê Mẹ 


Nhắm tim thù nhả đạn không thôi! 


Trên sân tập bắn Matxcơva 
3-1966 
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Viết ở Nga 


Không đề 


Tặng S.M 
Nữ chiến sĩ du kích Chilê 


Gặp em hôm nay đê rôi xa mãi 
Đề đêm ngày anh lại nhăc thầm tên 
Đê dành trọn quãng đời còn lại 


Yêu gâp trăm lân ngày mới yêu em. 


Ngày tiên S.M trở vê Tổ quốc 
MTK, Š-1966 
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Trần Quân Ngọc 
Ở KiinÌ 


Bên nhà Tchaicôpxkí 
Bạch dương trò chuyện thâm thì ngày đêm, 
Lá thu vẫy gọi trước thêm, 


Tâm thân kiểu điệm nhỏ mềm đong đưa. 


Vệ Klin giữa buôi nắng trưa, 
Người tôi mong gặp như vừa ởi xa, 
Gót chân còn âm sàn nhà, 


Căn phòng còn vọng thiết tha tiếng đàn 


Dương câm trâm bồng, nhặt khoan 
Phím đàn còn đọng chứa chan tình Người. 
Nỗi chìm Tchaicôpxki ơi 


Ba trăm tác phẩm một đời đăng cay 


' Kin: một thị trần nhỏ, gân Matxcơva, nơi Tchaicôpxki sống và sáng tác 9 
năm cuôi đời. 
ˆ P.IL Tchaicỗôpxki (1840-1893), nhạc sĩ vĩ đại Nga. 
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Viết ở Nga 


Nếu Người về với hôm nay 
Bản øg1ao hưởng Sáu! chắc dày thêm chương 
Nước Nga vươn tới ánh dương 


Con người còn đáng yêu thương ngàn lân! 


Đàn ai thánh thót vang ngân, 
Bạch dương đứng đó âm thâm nhớ ai? 

Hỡi em, trong những đêm dài 
Người thao thức, có hát bài hát ru? 

Nhớ không em những sớm thu 


Người đi dạo lúc sương mù chưa tan? 


Rời Klin trong năng chiêu tàn, 
Trái tim để lại vô vàn yêu thương. 
Ước như em đấy, bạch đương, 
Với Người em vẫn ngày thường hỏi han... 
Kiin, 30-10-1966 


' Bản giao hưởng Sáu của Tchaicôpxki sáng tác tại Klin năm 1893, nói về 
số phận con người. 
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lrán Quân Ngọc 


BÚT KÝ UCRAINA 
1. Đường về Kiep 


Nửa đêm trăng lọt vào phòng 
Trăng với người dậy, trăng lông tuyết rơi 
Mênh mông thảm tuyêt sáng ngời 
Con tàu lao dưới đất trời thành Bren' 
Rừng cờ xen lẫn biên đèn 
Điện ngời mặt đât, điện chen sao trời 
Mai vào ngày hội tháng Mười” 
Con người Xô-viết mặt ngời như sao! 


6-11-1966 


' Brenxk: thành phố năm trên đường xe lửa Matxcơva — Kiev; có khoảng 
25 vạn dân. 
ˆ Ngày 7-I 1 kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. 
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Chiêu trên sông Protava - 1972 
Iranh sơn dâu của Trân Quân Ngọc 
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Thành cô của thị trần Tôbônxk- 1972 
Tranh sữN đầu của lrần Quân Ngọc hftps://tieulun.hopto.org 





Viết ở Nga 


2. Vào Ucraina 


Đây rôi quê Sepchencô' 
Rừng cây hạt đẻ nhấp nhô trên đồng 
Dnipprô” băng phủ kín dòng, 
Thương nhà thơ trước mười đông ởi đày, 
Không nhìn thấy cảnh hôm nay 
Cháu con từ dải đât này vươn lên. 
Dịu hiên cô gái Uycren 
Đẹp như khúc hát êm đêm chiêu quê... 


/-I1I-1966 


_T.G. Sepchencô (1814-1861) - nhà thơ, họa sĩ, nhà cách mạng dân chủ vĩ 
đại của Ucraina, bị Sa hoàng đày hơn 10 năm. 

ˆ Đnipprô (còn có tên gọi là Dnepr), con sông đài thứ ba châu Âu (2285 
km), chảy qua Klev. 
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Trần Quân Ngọc 


3. Bức tranh chiêu 


Trông vời đảo Đácnhixa' 
Khu công nghiệp mới dựng nhà ven sông 
ĐnIp-prô chia nước đôi dòng 
Dang tay ôm gọn trong lòng quê hương. 
Cheo leo trong ánh chiêu sương 
Câu Patôn” nối tình thương đôi bờ. 
Mặt sông đang lặng như tờ 
Tàu ai rẽ nước, sóng xô dạt dào... 
Kiev, 7-l1I-1966 


' Đácnhixa: khu phố mới của Kiev, có dòng sông ĐÐniprô chảy quanh. 
" Patôn: cây câu lớn của Kiev, mang tên viện sĩ Patôn, người có công lớn 
trong ngành hàn điện và xây câu tại Liên Xô. 
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Viết ở Nga 


4. Trên đôi liệt sĩ không tên 


Thời gian dừng lại nơi đây 
Trên mô liệt sĩ phủ đây hoa tươi, 

Lửa hông cháy sáng muôn đời 
Như lòng người sông nhớ người hi sinh. 


Hàng cây phong bạc nghiêng mình 
Xòe tay hứng ánh bình minh bên đôi. 
Bến sông vang vọng tiếng còi, 


Tàu đang chào bến bồi hồi đi xa. 


2l 


https://tieulun.hopto.org 


Trần Quân Ngọc 


Công viên ngợp năng chan hòa 
Gió đưa lại khúc dân ca êm đêm. 
ân băng náo nức người xem 


Trẻ nô trên tuyết, nhạc xen tiêng cười... 


Cây đời nở lá xanh tươi 
Mọc trên đât thâm máu người năm đây! 
Đi trong nắng đẹp chiêu nay 
Nhớ người dẹp bão những ngày năm xưa... 
Kievy, Š-l1-1966 
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Viết ở Nga 


5, Khi về 


Hoàng hôn le lói ánh vàng 
Trẻ vui ném tuyết, trượt băng trên đôi. 
Ra vê đi giữa tiêng cười 
Vẫn nghe tiêng mẹ khóc người hy sinh 
Bên mô liệt sĩ vô danh. 
Kiev, Š-II-1966 
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Trần Quân Ngọc 


6. Bên tượng Vatutinˆ 


Con người tài đức vẹn toàn- 
Nỗi khiếp sợ bao sư đoàn Hitle! 
Đường ra trận ghé thăm quê 
Cong lưng giúp mẹ quét hè, tưới rau. 
Con thương mẹ trắng mái đâu, 
Mẹ thương con tóc điểm màu tuyết sương. 
VỊ đại tướng lúc lên đường 
Ba lần hôn mẹ, lệ vương đôi tròng. 


Kiev, Š-I]I-1966 


_N.F. Vatutin (1901-1944), đại tướng, Phó tông tham mưu trưởng Hồng 
Quân Liên Xô trong cuộc chiên tranh vệ quốc vĩ đại; chỉ huy phương điện 
quân giải phóng thủ đỗ Kiev của Ủcraina năm 1944. 
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Muốn lên thăm chôn thiên đàn 

Nhớ mang theo một túi vàng hộ thân 
Thiên đàng muôn chô trú chân 

Mang thêm gái đẹp, chim tân, rượu vang. 
Trích kinh A.P. 


Ra đây là chốn thiên đàng 
Chúa trời độ lượng vân hăng mời ta? 
Hang sâu hai lỗ vào ra 


Nước rơi tí tách, cỏ gà lơ phơ. 


' Hầm mộ: nơi ướp xác các tu sĩ, những người ngoan đạo nỗi tiếng, được 
xây dựng ngâm dưới lòng đất, cạnh bờ sông Đniprô, cách đây khoảng 800- 
900 năm. Về sau tại đây ướp cà xác những kẻ giàu có, đã hiến nhiều của 
cải, châu báu cho nhà thờ. 
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Trân Quân Ngọc 


Hâầm không lạnh ngặt như tờ 
Trăm năm tu sĩ còn trơ xác năm. 
Thương đời nên trán nhiêu nhăn? 


Môi đêm Đức Mẹ về thăm mây lân? 


Thôi, theo ta quách về trần 
Nơi đây kín đáo nhượng phân con chiên 
Tiện cha ban phước... Amen! 
Kiev, 9-11-1966 
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Viết ở Nga 


$. Lời một bé em Ucraina 


Mùa xuân chú tới nơi đây 
Xem băng tan, nước dâng đây Đnipprô 
Hoa xuân khoe sắc đôi bờ 
Hướng dương nở rộ, vàng mơ chân trời 
Cây rừng nây lộc xanh tươi 


Lúa mì dệt thảm dưới trời Uycren... 


Sỉ 
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Trân Quân Ngọc 


9, Đường về 


Ước gì đem tới quê hương 
Cánh hoa tuyết rụng bên đường xôn xao, 
Tiêng chim hông vọng trời cao, 


Rừng phong bạc tỏa ngọt ngào hương men... 


Anh không từ biệt quê em 
Vì anh mang cả Uycren trong lòng! 
Kiev, 9-]]I-1966 
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Viết ở Nga 


Chiêc vòng 


Vô tình em làm vỡ 
Chiếc vòng đeo trên tay, 
Chiếc vòng đen bé nhỏ 
Em yêu thích bây nay. 


Cúi lượm những mảnh đá 
Vỡ rơi trên mặt đường, 
Nhìn đáng em vất vả 


Cô tay gây, anh thương. 
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Trần Quân Ngọc 


Tình yêu như chiếc vòng 
Không đâu và không cuôi' 
Nó nầy mâm trong lòng 


: R "-- rlT 
khi nào, a1 hiệu nồi! 


Hình như anh đã yêu 
Chưa bao giờ như vậy 
Mong sớm và nhớ chiêu 


Đứng ngồi trong lửa cháy. 


Vòng vỡ thành trăm mảnh 
Em nhặt, cầm trên tay. 
Lòng nát tan, cô quạnh 
Anh buôn, em có hay? 
K:2v, 1966 


' Theo ý một câu ngạn ngữ Nga: “Tình yêu như chiệc vòng, không có chỗ 
ban đầu và không chỗ kết thúc”. 
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Viết ở Nga 


.Ì 


Đường về 


Con tàu lao về phương Đông, 
Mặt trời vươn mình thức dậy 
Thêu những tia nắng mai hông 


Lên thiên nhiên Nga lộng lẫy. 


Con tàu vần đi mê mải 
Bạch dương lại tiếp bạch đương 
Tưởng chừng bạch dương theo mãi, 


Cùng ta về tận quê hương. 


Ai đứng trên côn tuyêt vắng 
Lưu luyên vẫy theo con tàu, 
Bóng trải dài trên tuyết trắng, 


Trời xanh lông lộng trên đâu. 
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Trần Quân Ngọc 


Ước gì dù trong giây lát 

Ta lại đứng trên đât Nga, 
Ngửng đầu trời Nga bát ngát, 
Tuyệt dày lạnh dưới chân ta. 


Nhưng con tàu đi mải miết, 
xóm làng Nga vụt lùi sau. 
Còn em bạch đương thân thiết 
Theo anh về đến nơi đâu? 
Trên đường Matxcơva- Hà Nội 
@mixk, 4-3-1967 
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Những đóa hoa Nga 


Em đừng lo đường xa 
Nửa đường hoa tàn lụi 
Ôi những đóa hoa Nga 


Theo anh ngàn sông núi. 


Anh sẽ phả hơi âm 
Đề hoa em tươi lâu, 
Cho nhị hoa mãi thăm, 


Cánh hoa chăng phai màu. 
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Trần Quân Ngọc 


Mỗi buôi mai thức dậy 
Âu yêm ngăm hoa tươi 
Anh tưởng chừng gặp lại 
Người tặng hoa xa xôi. 


Có a1 đi trở lại 
Về nước Nøa xa xăm 
Hãy mang dùm tôi với 
Hoa cánh đồng Việt Nam! 
Trên tàu Matxcơva- Hà Nội 
Ulan -Uảäê, 9-35-I967 
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Viết ở Nga 


Trên sân øa 





chông nhớ hêt mặt người 
Cữa sân øa rộng lớn 
Chỉ nhớ những mắt cười 


Những bàn tay chào đón. 


Bạn cởi khăn, cởi áo 
Choàng lên vai chúng tôi, 
Hơi âm truyên vào máu 


Hông trên má, trên môi. 
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Trân Quân Ngọc 


Chào các mẹ, các bác, 
Chào các chị, các em, 
Mới lần đâu gặp mặt 


Mà gân gũi, thân quen. 


Ơi, Nôvôxibiếc 
Ta ôm ngươi vào lòng 
Như bạn bè Xô viết 
Ôm chặt ta trăm vòng! 
Một ngày đông ở Sibêri 
23-10-1969 
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Viết ở Nga 


Chim sẻ đồng 


Chim sẻ đồng 
Ciữa mùa đông 
Nép mình quanh ông khói 
Mặc tuyết rơi 
Mặc bão gâm, gió nồi 
Chim sẻ đồng nép chặt bên nhau 
Truyền hơi ấm cho nhau. 
Mỗi buôi mai 
Qua ô cửa nhỏ 
Tôi lại thây chim sẻ đồng đứng đó, 
Tiêng chim kêu, vẫy gọi trời xanh 
Giữa đông dài 
Bên thảm tuyết long lanh. 
Nôvôxibirxk, 7-II-1969 
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Trân Quân Ngọc 





Nói cho vui (May!) 


Thương chúng tôi, bạn kê hoài 
“Băng giờ năm ngoái, băng dày trên sông 
Lạnh năm mươi độ dưới không 
Mịt mùng bão tuyết suốt đông thét gào 
Năm nay các bạn “may ` sao 


Tiêt trời chưa dám chuyên vào độ âm!” 


Chúng tôi nghe chuyện, cười thâm: 
Không chừng đông muộn một phân vì ta? 
Đem theo lửa âm quê nhà 
Ta xua băng giá bao la nơi này 
Hỏi răng ai đã “may” đây? 
Nôvôxibirxk, 23-l I-1969 
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Viết ở Nga 


Xuân đã về ! 





Băng đã tan rôi trên mặt sông, 

Năng trên đòng Ốp tỏa mênh mông, 

Em êm con sóng hôn bờ cát. 

Bỗng biết xuân về. Đã qua đông! 
Nôvôxtbirxk, 26-3-I970 
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Trần Quân Ngọc 


Màu xanh 


Vô tư như thảm cỏ ven đường, 

Dịu hiện như chôi biếc bạch dương, 
Cũng đốt lòng anh trong lửa nhớ 
Màu xanh của cây cỏ quê hương. 


Nôvôxtbirxk, lI4-4-I970 
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Viết ở Nga 





Khi tuyết tan 


Tuyết tan trên mái nhà 
Thành trăm dòng nước nhỏ 
Như những hạt mưa sa 


Rơi rơi trên bậu cửa. 


Trong đêm dài lặng lẽ 
Nghe thánh thót nước rơi 
Bỗng nhớ về quê mẹ 


Những ngày mưa xa XÔI. 


Con đê dài đăng dặc 
Ngày mây buôi đi về 


FẠ' 
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lrần Quân Ngọc 


Tâm nilông bô mặc 
Khi mưa có đủ che? 


Con nhớ từng nêp nhăn 
Cày sâu trên trán bố 

In những nỗi nhọc nhẳn 
Một cuộc đời sóng gió. 


Trăm nghìn niềm nhớ thương 
Đều quy về nơi mẹ. 

Giờ này trên quê hương 

Mẹ đang làm øì, mẹ? 
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Mẹ hứng nước đầu thêm 
Mưa ướt đầm vai áo 

Cây bàng già trong đêm 

Nghiêng tán che cơn bão 


Suốt đời mẹ vật vả 
Cả khi năng khi mưa 
Mẹ cho con tất cả 
Như tăm chỉ nhả tơ 


Tuyết tan theo thời gian 
Trong lòng anh nỗi nhớ 
Suốt ngày đêm trăn trở 


Như khôi băng không tan. 


Viết ở Nga 


Nôvôxitbirxk, 14-4-197U 


Tả 
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lr ân Quân N SỌC 


Tên Người 


Mươi phút nghỉ giữa hai giờ làm việc 
Bạn bè Xô-viết 

Vây quanh tôi hỏi chuyện Việt Nam. 
Một cô gái tóc vàng 

Mắt xanh màu nước biên 

Dịu dàng cất tiếng 

“Bạn hãy phát âm vài tiếng Việt Nam 
Nghe nói răng tiếng Việt đơn âm 
Nhưng khó đọc bởi tiếng trầm, tiếng bổng?” 
Chiêu cô bạn, tôi bắt đầu cât giọng 

Cả vòng người vây kín lăng nghe, 
Một chàng trai đang sưởi nắng hè 
Sửng sốt reo lên: “Nghe như tiếng hát! 


Chăc người Việt có tài ầm nhạc? 
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Viết ở Nga 


Tiếng Việt là gì, khi tôi gọi Rátxia?” 


Tôi mỉm cười: “Chúng tôi gọi nước Nga". 


Một bác thợ già xen vào câu chuyện 
“Lão không biết tiếng nước ngoài 
Cũng chưa qua năm châu, bôn biên 
Nhưng nghe nói rằng tên gọi Lênin 


Dịch ra tiêng nào cũng vân giữ nguyên...” 


“Vâng, đúng thế - tôi tiếp theo lời bác 
Nhưng ở Việt Nam có điêu hơi khác! 
(Mây chục con người bỡ ngỡ nhìn tôi!) 
Việt Nam tên họ của Người 

Còn được gọi là Bác-Hôồ-của-thê-giới” 


Nôvôxtbirxk, 20-4-1970 
Ngày lao động Cộng sản, mừng 
ngày sinh lần thứ 100 của V.I. Lênin 
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Trân Quân Ngọc 


Lá thư gửi lại 
Gưi Ì K. 
Nhớ em anh tìm đến thăm 


Không hẹn nên em đi văng 





Nhà gỗ xinh xăn mây gian 


Đứng giữa vườn cây im lăng. 


Bâng khuâng anh dạo quanh vườn 
Thăm những luống rau thắng tắp 
Dịu dàng câm chướng, lay ơn, 


Tươi non cải hoa, cải bắp. 


Những chùm calina đỏ 
Nở bên những đóa mặt trời 
Gợi lên một niềm thương nhớ 


Những chiều phượng vĩ Xa XÔI. 
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Viết ở Nga 


Anh như thây bàn tay em 
Chăm từng mâm cây khó nhọc, 
Táo dâng quả chín trước thêm 


Đên công cho người chăm sóc. 


Suốt con đường dài trở lại 
Anh đi giữa một biển hoa 
Những đóa hoa hông nở mãi 
Đã thành biên hông bao la. 


Anh chăng trách đâu chiêu hè 
Thảng thôt mưa rơi từng lúc, 
Anh chỉ trách cô lái xe 
Trao anh tắm vé “hạnh phúc”. 
Ixkichimxkaja số 2, 16-8-1970 
_ Vé ° hạnh phúc” Ở Nga, vé ô tô buýt có sáu con số. Nêu tông ba con số 


đầu bằng tông ba con só cuối, người ta gọi đó là vé “hạnh phúc”. Ai được 
vé đó thường hay gặp may. 
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Trân Quân Ngọc 


Hoa hông Xibêri 


Trời lạnh gân không độ 
Đường phủ tuyết long lanh, 
Trong vườn hông vẫn nở, 


Bên đường cỏ vẫn xanh. 


Cây cỏ đây thê đó 
Giông người Xibêri 
Giông tô không khiếp sợ 
Băng giá chăng hê chi! 
Nôvôxibiễc 
10-10-1970 


78 


https://tieulun.hopto.org 


Viết ở Nga 


Ngày mai... 


Tặng nhà Quốc tê ngữ Sibirxera 


Trên con đường bay tới ngày mai 
Cân khơi thêm biết bao hô biên, 
Ngăn bao dòng sông, 
Xây bao nhà thủy điện, 
Lắp những con tàu đi hái những vì sao, 
Dựng những tòa nhà chót vót trời cao... 
Nhưng để hiểu nhau 
Con người trên trái đất 
Chỉ cân một tiếng nói chung, 
Một tiếng nói chung duy nhất, 
Tiếng của ngày mai - tiếng của ước mơ 
Tiếng của ngày mai: Espêrantô! 
Trại hè Esperanto bên 


bờ biển nhân tạo Ôp, 6-1970 
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Trần Quân Ngọc 


Có lần qua một tiêng ho 

Tôi nhận ra, thật tình cờ, đồng hương. 
Có lần đang dạo phố phường 

Bỗng nghe ai đó trên đường... hắt hơi. 
Ngoảnh nhìn: người Việt mình rôi 

Chỉ người Việt mới hắt hơi vậy mà! 

Có lần đứng giữa sân ga, 

Hành khách chen chúc, kẻ ra người vào, 
Chợt nghe tiếng hăng quen sao, 


Lại tìm ra một đồng bào của tal 


Mười năm sông giữa nước Nga, 
Từng âm thanh của quê nhà không quên! 
Nôvôxibirxk, 1970 
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Những mái tuyêt ở NôvôxIbiêc — 1969 
Ký họa sơn dâu của Trân Quân Ngọc 
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Chiêu ngoại ô Matxcơva — 1965 
Ký họa sơn dâu của Trân Quân Ngọc 


Việt ở Nga 


Tiêng gà 


Trăm nghìn âm sắc quê hương, 

Xa quê lòng cứ vân vương tiếng gà. 

Mười năm sông dưới trời Nga, 

Nhớ quê lại nhớ tiếng gà cầm canh. 
Barnaul, 197] 
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Trân Quân Ngọc 


Người tử sĩ 


Tặng hương hôn Định Nam yêu quý 


Người chiên sĩ ngã xuống 

Máu thâm vào mảnh ruộng 

Giữa vùng đât đỏ Tây Nguyên 

Đất đỏ rôi, nay nhuốm máu đỏ thêm. 


Anh năm đó, mỉm cười bình thản 
Như ngày nào sau giờ tan xưởng 
Đạp xe về nhà, say giâc ngủ ngon 
Mặc tiếng nô đùa của đám trẻ con. 


Đông đội thương anh còn chưa vuốt mắt 
Đề anh nhìn lần cuối quê hương, 

Chòm mây bạc giữa thảm trời xanh ngắt 
Những đóa ô-môi mọc ở ven đường. 
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Anh đâu biết là mình đã chết 

Đâu biết đạn thù đã xé nát buông tim 

Tay vẫn nắm khẩu tiêu liên thân thiết 

Tai như vẫn nghe bản giao hưởng bây chim. 


Ôi dải đât Tây Nguyên hùng vĩ 

Đàn đá Trưng đã tám ngàn năm 

Bông pich-chơ-lon thương người chiên sĩ 
Dâng hương quanh thảm cỏ anh năm. 


Và lũ làng vẫn âm thâm gùi đạn 
Mây chục năm rôi chân đạp đèo cao 
Ong cũng luyện để biết phân thù bạn 
Voi ø1úp người tải đạn dưới trời sao. 


Cờ tháng sáu, quề anh sang mùa phượng 
Cây ôi đầu nhà quả chín vàng hoe 

Sâu lại rụng trên đường về xưởng 

Đàn cháu anh lại hớn hở tìm ve. 


Người anh yêu lại rung cây bô kết 
Lượm quả khô, dành để gội đầu 
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Trân Quân Ngọc 


Đôi mắt vẫn nhìn anh tha thiệt 
Có thoáng buôn khi đợi thư lâu? 


Và người mẹ mỗi mùa sen nở 

Lại nhớ ngày lưu luyên tiễn anh 

Những sợi bạc tăng theo niêm thương nhớ 
Mẹ mong ngày toàn thắng về nhanh. 


Nhận khẩu súng của anh trao lại 
Đông đội đêm nay lại vội lên đường 
Dải đât đỏ dang bàn tay mêm mại 


Ôm vào lòng mình người lính trẻ yêu thương. 


Dù ngã xuống rôi, anh không hê chết 
Giữa đội ngũ mình anh vẫn hành quân 
Lòng người mẹ không có từ “vĩnh biệt” 
Dẫu biết con mình đã nøã giữa tuổi xuân. 
Nôvôxibirxk, 26-6-197] 
Ngày nhận được tin Định Nam 


hy sinh ở mặt trận phía Nam 
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Viết ở Nga 


Hoa tuyết 


Tiết trời đang lạnh buốt 
Bỗng hoa tuyết rơi rơi, 
Thảm tuyết phơi óng mượt, 


Hơi âm tỏa nơi nơi... 


Trên đường về mặt đât 
Những hạt nước nhỏ xinh 
Thu vào mình giá buốt 


Biên thành hoa lung linh. 


Ôi, giá mỗi con người 

Đêu làm như hoa tuyết 

Biết chịu lạnh cho đời 

Đề người người âm áp! 
Nôvôxibirxk 


3-1972 
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Trân Quân Ngọc 





Chuyện... mèo 


Nghe nói xứ kia giêt sạch mèo 
Vì mèo chỉ biết có kêu “meo”, 
Tiêu tướng vệ bình kêu “mao” chứ, 


Lũ mèo bướng bỉnh chăng kêu theo. 


Lũ mèo bướng bỉnh chăng kêu theo 

Nên mới gặp bao bước hiểm nghèo. 

Giá biệt kêu “mao” như tiểu tướng, 

Chắc ghế trung ương cũng được trèo. 
Barnaul, 4-1972 
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Viết ở Nea 





Phỏng theo kiêu hát đối 
của dân ca Nga 
Rừng trăm loại nâm 
Anh thích loại nào 
Nẵâm dầu. nâm són Ơ, nâm đào 
Thơm ngon nâm trắng, ngọt ngào nâẫm hương 
Nắm mọc đưới gốc bạch dương'... 
Nói đi, em sẽ chỉ đường cho anh 
Kẻo đây rậm lá, vướng cành 
Nhỡ anh lạc lôi, em đành lòng sao 


Rừng trăm loại nâầm 
Có loại nầm nào 
Mắt bô câu sáng như sao 


Môi hông duyên dáng, má đào... không em 


' 'Tên các loại nằm mọc trong rừng Nga. 
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Trân Quân Ngọc 


Mới nhìn lòng đã say men 
Câm vào tay thây tim thêm bôi hôi 
Thì cho chín suôi, mười đôi 


Xin em chỉ lôi, anh thời tìm ra 


Nắm ây của mẹ 
Nắm ây của cha 
Của chú, của bác, của bà, của ông 
Nêu anh đẹp nết, đẹp lòng 
Chăng tìm, nắm cũng theo không nấm vê! 
Trại hè Zêentxốp 
7-1971 
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"Đảo Khoochixa. UƯcraina - I966 
Ký họa sơn dâu của Trân Quân Ngọc 


h Tim ñ 


M4 q1 





XID€rI vào hè — 197] 
Ký họa sơn dâu của Trân Quân Ngọc 


Viết ở Nga 


Nói với T. 


Hãy giông như thảm tuyêt đầu 
Mối tình của em trong sáng 
Nhưng tình hãy giữ bên lâu 
Chớ như tuyết đầu gặp năng! 
Ngày tuyết bắt đâu rơi 
Ø Nôvôxtbtrxk, 10-9-1972 


09 


https://tieulun.hopto.org 


ôvôxibiêc - [969 
Trần Quần Ngọc 
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XIbêri vào hè — 197] 
Ký họa sơn dầu của Trân Quân Ngọc 


Trân Quân Ngọc 


Đôi mắt 
Tặng MTN 


Anh đưa mắt nhìn qua ô cửa 

Nhưng chăng hê thây biên mây bay, 
Chỉ thây đôi mắt em cháy lửa 

Đốt lòn ø anh giữa phút chia tay. 


Đôi mắt ấy nói cùng anh tất cả 
Những tháng năm xa cách đợi chờ, 
Những chặng đường gian lao, vất vả, 


Cả những niêm khao khát, ước mơ... 


Có phải mẹ cho em đôi mắt 
Nên cái nhìn nhân hậu, yêu thương, 
Như lòng mẹ thủy chung, son sắt 


Suôt cuộc đời găn với quê hương. 
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Viết ở Nga 


Hay đôi mắt của cha trao lại, 
Hai lòng đen soi tận đáy lòng. 
Ôi có phải nhờ đôi mắt ây 


Giữa dòng đời em nhìn rõ đục trong? 


Và như thế, suốt con đường trở lại 
Không cùng em ngôi giữa khoang bay, 
Anh vẫn truyện trò cùng đôi mắt ây, 
“Như chắng hè có cuộc chia tay!”. 
Trên đường Matxcơva- Hà Nội 
1976 
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Trân Quân Ngọc 


Một cầu nói hay 
lượm được ở lrung Á 


Dù cả loài người: Á, Âu, Phi, Mỹ 

Công kênh nhau lên tới tận trời cao 

Vẫn thâp hơn một từ vàng “hữu nghị”, 

Vân hẹp hơn tình nhân loại ngọt ngào. 
Xamarkaní, 1979 
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Viết ở Nga 


Anh vẫn cầu mong 
lạng ï.D.N. 





Phải không vậy khi không còn yêu nữa 
Ta vần là bè bạn thân thương 


Dù cuộc sông ngàn muôn cách trở 


=- 





Anh dõi em trên môi chặng đường 


Anh vẫn dành giữa lòng một chỗ 
Đê giữ gìn những kỉ niệm xa xưa, 
Anh mắt đâu tiên trao nhau bỡ ngỡ, 


Cuộc gặp đâu tiên đẹp như giâc mơ. 


Anh vẫn giữ trong anh hơi âm 
Cái năm tay đầu giữa một đêm sâu 
Và vị ngọt chiếc hôn nông thắm 


Ta trao nhau trong môi tình đâu. 
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Trần Quân Ngọc 


Hôi ta yêu nhau, em hay hờn dõi 
Anh chăng biết chiêu, chỉ biết giận thôi 
Giờ nghĩ lại thây mình có lỗi 


Anh trách anh vụng đên nực cười. 


Anh vân câu mong đời em may măn 


Ít gặp thác ghênh, ít nỗi gian truân 





Như ước vọng những khung trời xanh thăm 


Cho cánh em về dệt những ngày xuân. 
Matxcơva, 16-10-1979 
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Viết ở Nga 





Trích “Nhật Ký Xakhalin” 


1. 

Đào than, đánh cá, khoan dâu. 
Lâm trường xẻ gỗ rừng sâu đưa vê. 
Như đàn ong thợ say mê 
Xakhalin rộn bôn bê dựng xây. 
Qua ô cửa số máy bay 
Tôi mê ngắm đảo mà say lòng mình. 

Trên máy bay từ Xakhalin 

tới Ôkha, 23-7-1982 
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Trần Quân Ngọc 


2. 
Tặng Bí thư tỉnh ty Xakhalin 


Ció lạnh Nam Xakhalin 
Mù che Ôkha phương Bắc 
Tình bạn sưởi ấm con tim 


Ngại chi sương mù, gió bâc 


24-7-1982 
5. 
Nếu Tchêkhốp ngày nay sống lại 
Chăng thấy nơi đây địa ngục âm u 
Những đại lộ và vườn hoa rộng trải 


Đã vươn trên mảnh đất ao tù. 


Xakhalin, 25-7-1982 
Đề nhớ những ngày đi khảo 


sát công nghiệp dầu khí Liên Xô 
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Viết ở Nga 


Volga 





Sau chuyên đi nửa vòng trái đât 

Tôi nhúng bàn tay vào sóng Volga 

Tôi bỗng thấy lòng mình ngây ngất 

Mệt nhọc tan dân... như câu hát Nga 
Volgagrad, 16-6-1966 
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MỤC LỤC 


Lời nói đầu 

khi mùa xuân trở lại 
Lân quân 

Câu chuyện trên xe điện 
Tuyết 

Lêningrat 

Lời tạm biệt 

Sao Bắc Đầu 

Bao giờ 

Tiêng còi tàu đêm 
Đường chiêu 

Một mình 

Biết bao giờ gặp lại 
Giá nỗi buôn của anh 
Tên em 

Phản xạ tỉnh yêu 
Thăm quê hương lônxtöI 
Nghĩ bên mộ Tônxtôi 
Nguyễn Văn Trỗi 
Tiến đưa 

Thuyêt tương đôi 
ŒGulnara 

Lời chào Steclitamaec 
Măắm cá mòi 
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Viết ở Nơa 


Thơ TRẤN QUÂN NGỌC 


Chu tràch nhiệm xuất bản 
NGUYEN THỊ THANH HƯƠNG 


Biên tập: TRẤN THỊ LY 


NHÀ XUẤT BẢN TỎNG HỢP TP. HÒ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH TÔNG HỢP 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.l 
DĨT: 385225340 — 38296764 -— 38247225 
Fax: 54.5.35222726 
Email: tonghop(#)nxbhem.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 


GPXB số: 1131-2012/CXB/524-123/THTPHCM ngày 24/9/2012. 
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ˆ- l7 
a Trân Quân Ngọc 


Viễt ở Nga 


Nói với T. 


Hãy giống như thảm tuyết đầu 
Mối tình của em trong sáng 
Nhưng tình hãy giữ bên lâu 
Chứớ như tuyết đầu gặp nắng! 
Ngày tuyết bắt đầu rơi 
ở Nôvôxtbirxk, I0-9-1072 
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XIbêrI vào 
Ký họa sơn đầu ct 





"— |1 
Trần Quần Ngọc 


Trần Quân Ngọc 


Tặng MIN 


Anh đưa mắt nhìn qua ô cửa 

Nhưng chăng hề thấy biên mây bay, 
Chỉ thấy đôi mắt em cháy lửa 

Đốt lòng anh giữa phút chia tay. 


Đôi mắt ấy nói cùng anh tất cả 
Những tháng năm xa cách đợi chờ, 
Những chặng đường gian lao, vất vả, 
Cả những niềm khao khát, ước mơ... 


Có phải mẹ cho em đôi mắt 
Nên cái nhìn nhân hậu, yêu thương, 
Như lòng mẹ thủy chung, son sắt 


Suốt cuộc đời gắn với quê hương. 
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Viết ở Nga 


Hay đôi mắt của cha trao lại, 

Hai lòng đen soi tận đáy lòng. 

Ôi có phải nhờ đôi mắt ấy 

(Chữa dòng đời em nhìn rõ đục trong? 


Và như thế, suốt con đường trở lại 
Anh vẫn truyện trò cùng đôi mắt ấy, 
“Như chăng hề có cuộc chia tay!”. 
Trên đường Matxcơva- Ha Nội 
1976 
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Trần Quân Ngọc 


Một câu nói hay : 
lượm được ở Trung À 


Dù cả loài người: Á, Âu, Phi, Mỹ 

Công kênh nhau lền tới tận trời cao 

Vẫn thấp hơn một từ vàng “hữu nghị”, 

Vẫn hẹp hơn tình nhân loại ngọt ngào. 
Xamarkant, 1979 
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Viết ở Nga 


Anh vẫn cầu mong 
Tặng T.D.N. 


Phải không vậy khi không còn yêu nữa 
Ta vấn là bè bạn thân thương 
Dù cuộc sống ngàn muôn cách trở 


Anh vẫn đõi em trên mỗi chặng đường 


Anh vẫn dành giữa lòng một chỗ 
Đề giữ gìn những ki niệm xa xưa, 
Ánh mắt đầu tiên trao nhau bỡ ngỡ, 
Cuộc gặp đầu tiên đẹp như giấc mơ. 


Anh vẫn giữ trong anh hơi ấm 

Cái nắm tay đầu giữa một đêm sâu 
Và vị ngọt chiếc hôn nông thắm 
Ta trao nhau trong mối tình đâu. 
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Trần Quân Ngọc 


Hôỗi ta yêu nhau, em hay hờn dỗi 

Anh chăng biết chiều, chỉ biết giận thôi 
Giờ nghĩ lại thấy mình có lỗi 

Anh trách anh vụng đến nực cười. 


Anh vẫn cầu mong đời em may mắn 

Ít gặp thác ghènh, ít nỗi gian truân 

Như ước vọng những khung trời xanh thắm 

Cho cánh em vẻ đệt những ngày xuân. 
Matxcơva, 16-10-1979 
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Viết ở Nga 


Trích “Nhật Ký Xakhalin” 


LIẾ 

Đào than, đánh cá, khoan dâu, 
Lâm trường xẻ gỗ rừng sâu đưa vê. 
Như đàn ong thợ say mẽ 
Xakhalin rộn bốn bê dựng xây. 
Qua ô cửa số máy bay 
Tôi mê ngắm đảo mà say lòng mình. 

Trên máy bay tứ Xakhalin 

tới Ôkha, 23-7-1982 
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Trần Quân Ngọc 


2. 
Tặng Bí thư tỉnh ủy Xakhalin 


Gió lạnh Nam Xakhalin 
Mù che Ôkha phương Bắc 
Tình bạn sưởi âm con tim 
Ngại chỉ sương mù, gió bắc 


24-7-1982 
3. 
Nếu Tchêkhốp ngày nay sống lại 
Chăng thấy nơi đây địa ngục âm u 
Những đại lộ và vườn hoa rộng trải 
Đã vươn trên mảnh đất ao tù. 


Xakhalin, 25-7-1982 
Đề nhớ những ngày đi khảo 
sát công nghiệp dâu khí Liên Xô 
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Viết ở Nga 


Volga 


Sau chuyến đi nửa vòng trái đất 

Tôi nhúng bàn tay vào sóng Volga 

Tôi bỗng thấy lòng mình ngây ngất 

Mệt nhọc tan dân... như câu hát Nga 
Volgagrad, 16-6-1986 
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MỤC LỤC 


Lời nói đầu 

Khi mùa xuân trở lại 
Lần quân 

Câu chuyện trên xe điện 
Tuyết 

Lễningralt 

Lời tạm biệt 

Sao Bäc Đâu 

Bao giờ 

Tiếng cỏi tàu đêm 
Dường chiêu 

Một minh 

Biết bao giờ gặp lại 
Giá nỗi buôn của anh 
len em 

Phản xạ tỉnh yẻu 
Thăm quê hương Tỏnxtöi 
Nghĩ bên mộ Tônxiôi 
Nguyễn Văn Trỗi 
Tiên đưa 

Thuyết tương đổi 
Crulnara 

Lời chào Steclitamae 
Mẫãm cá môi 
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Việt ở Nga 
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